
BIỂU 01: 

GIẢI TRÌNH HỒ SƠ THỐNG KÊ ĐÃ XỬ LÝ QUÁ HẠN TRÊN CỔNG  DVC CỦA TỈNH 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:              /BC-SNN ngày 20/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên) 

 

 
 

TT 

 

Tên hồ sơ 

 

Mã biên nhận 

 

Chủ hồ sơ 

 

Điện thoại 

 

Ngày 

nhận 

 

Ngày 

hẹn 

trả 

 

Ngày trả thực tế 

Ngày 

kết 

thúc 

xử lý 

1  

Thẩm định Báo 

cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây 

dựng/điều chỉnh 

Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư 

xây dựng 

 

000.00.10.H18-

220426-0003 

 

Ngyễn 

Xuân Hải 

 

037.470.4483 

 

26-04-

2022 

08:36:00 

 

26-05-

2022 

08:36:0

0 

 

Trước hạn tại Văn bản số 912/ 

SNN-KHTC ngày 04/5/2022 

của Sở Nông nghiệp và PTNT 

về việc Thông báo Kết quả thẩm 

định Điều chính, bổ sung báo 

cáo nghiên cứu khả thi Dự án 

nâng cao năng lực phòng cháy, 

chữa cháy rừng tỉnh Điẹn Biên 

giai đoạn 2016-2020 

 

 

 

 

30/05/2

022 

16:03 

2  

 

Thẩm định, phê 

duyệt hồ sơ thiết 

kế, dự toán công 

trình lâm sinh 

 

 

 

000.00.10.H18-

220516-0001 

 

 

 

Ban Quản 

lý Rừng 

phòng hộ 

huyện Điện 

Biên 

 

 

 

0916.061.389 

 

 

 

16-05-

2022 

09:23:00 

 

 

 

16-06-

2022 

09:23:0

0 

Trước hạn tại Quyết định số 

156/ QĐ-SNN ngày 30/5/2022 

của Sở Nông nghiệp và PTNT 

về việc Phê duyệt hồ sơ rừng 

trồng thay thế năm thứ 2, 3 (năm 

2022) của Ban Quản lý rừng 

phòng hộ huyện Điện Biên. 

 

 

 

 

16-06-

2022 

14:10 



3 Phê duyệt, điều 

chỉnh, thiết kế dự 

toán công trình 

lâm sinh (đối với 

công trình lâm 

sinh thuộc dự án 

do Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

quyết định đầu tư) 

000.00.10.H18-

220928-0001 

Ban 

QLPHP 

huyện Tuần 

Giáo 

02153.867.68

7 

28/09/202

2 

16:15:29 

01/11/2

022 

07:00:0

0 

Trước hạn tại Quyết định số 

551/ QĐ-SNN ngày 30/9/2022 

của Sở Nông nghiệp và PTNT 

về việc Phê duyệt hồ sơ thiết kế 

kỹ thuật, dự toán trồng, chăm 

sóc rừng trồng thay thế diện tích 

rừng chuyển sang mục đích sử 

dụng khác từ năm 2022-2025 

của Ban Quản lý rừng rừng 

phòng hộ huyện Tuần Giáo 

01/11/2

022 

10:09:0

2 

 

 


